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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

     

    Kính gửi: Các đơn vị, nhà may trang phục y tế 

                          

 Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

làm cơ sở xây dựng gói may trang phục y tế (trọn gói) với nội dung chi tiết như 

sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc 

 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá  

 Họ và tên: Bùi Thị Nhứ    

 Chức vụ: Phó Trưởng phòng  

 Số điện thoại: 0382 636 057. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá 

Tiếp nhận báo giá trực tiếp bản giấy (có đóng dấu đỏ) của các đơn vị, nhà 

may tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện 

Tân Lạc, khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 

Thời gian bắt đầu từ 16h00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2025 đến 16h00 phút 

ngày 10 tháng 4 năm 2025. 

Các báo giá sau khoảng thời gian trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá 

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục trang phục y tế 

Theo danh mục chi tiết tại phụ lục đính kèm. 



2. Địa điểm giao nhận hàng 

 Tầng I, nhà A, Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc.  

 Địa chỉ: Khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa 

Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến  

Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng hợp lệ. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán  

Chuyển khoản trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và xuất hóa đơn. 

5. Các thông tin yêu cầu khác 

Báo giá theo đúng mẫu quy định và có đầy đủ các thông tin, thông số về 

hàng hóa theo yêu cầu tại các phụ lục đính kèm. 

Các đơn vị, nhà cung cấp tham gia trọn gói, đính kèm tài liệu minh chứng về 

tính năng, thông số kỹ thuật, chất liệu và các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu 

có).  

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc xin thông báo để các đơn vị, nhà may có đủ 

tư cách pháp nhân và có đủ khả năng cung cấp hàng hóa theo các yêu cầu trên 

được biết và liên hệ báo giá./.  

          GIÁM ĐỐC  

                                                                                             

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website: ttythuyentanlac.vn; 

  - Lưu: VT, TCG, KHNV. 

                                                                  

                                                                                                    Trần Quốc Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
Danh sách may trang phục y tế năm 2025 

(Đính kèm Thư mời báo giá số:       /TTYT-KHNV&ĐD ngày    tháng 4 năm 2025) 

TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu thông số kỹ thuật hoặc tương đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Trang 

phục của 

bác sĩ 

Theo Điều 4 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 108 

2 

Trang 

phục của 

điều 

dưỡng 

viên, hộ 

sinh viên, 

y sỹ 

Theo Điều 5 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5 cm. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

3. Áo liền váy: Ngoài trang phục áo, quần quy định tại các 

khoản 1, 2 nêu trên, điều dưỡng viên, hộ sinh viên nữ còn có 

thể may áo liền váy. 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: 

- Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài váy quá 

gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có viền xanh 

dương, kích thước viền rộng 0,5 cm. 

Bộ 238 

3 

Trang 

phục của 

kỹ thuật 

viên 

Theo Điều 6 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 22 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu thông số kỹ thuật hoặc tương đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

4 

Trang 

phục của 

dược sĩ 

Theo Điều 7 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu trắng; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 54 

5 

Trang 

phục của 

nhân viên 

tiệt khuẩn 

thuộc khoa 

KSNK 

Theo Điều 8 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt; 

- Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: 

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 06 

6 

Trang 

phục của 

hộ lý, y 

công, nhân 

viên giặt 

là 

Theo Điều 10 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 22 

7 

Trang 

phục của 

kỹ thuật 

viên thiết 

bị y tế, kỹ 

sư thiết bị, 

nhân viên 

bảo trì, lái 

xe ô tô cấp 

cứu 

Theo Điều 13 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Màu xanh đen; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 10 



TT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Yêu cầu thông số kỹ thuật hoặc tương đương 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

8 

Trang 

phục hành 

chính, thu 

ngân,… 

Theo Điều 11 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu trắng và màu tím; 

b) Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay. Đối với nhân viên nữ, khuyến khích mặc trang phục áo dài 

truyền thống. 

2. Quần đối với nam; quần hoặc chân váy đối với nữ: 

a) Màu sắc: Màu sẫm; 

b) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. 

Chân váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

Bộ 112 

9 

Trang 

phục của 

nhân viên 

bảo vệ 

Theo Điều 12 Thông tư số 45/2015/TT-BYT: 

1. Áo: 

a) Màu sắc: Màu ghi hoặc màu xanh cô ban sẫm hoặc màu xanh 

đen; 

b) Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

a) Màu sắc: Cùng màu với màu áo; 

b) Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 08 

Tổng (09 khoản) Bộ 580 
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